
Rác cháy được Rác không đốt được

Hướng dẫn phân loại rác phiên

Mỗi tuần,vào ngày thứ Mỗi tháng vào ngày thứ
■ Cho vào túi chuyên đựng rác quy
định cháy được và mang đi đổ rác.
■ Những vật phẩm không thể bỏ vừa vào túi ,hãy dán nhãn tem thu gom chuyên đựng

rác cháy được và mang đi đổ rác.

■ Cho vào túi đựng rác quy định
không cháy được và mang đi đổ rác.

■ Những vật phẩm không thể bỏ vừa vào túi , hãy dán nhãn tem thu gom chuyên đựng rác
không cháy được và mang đi đổ rác .

Rác thải thực
phẩm

Vải

Nhựa mềm

Da và cao su

Giấy vụn, túi bánh kẹo, 
túi đựng gạo

Túi quy định chuyên đựng
rác cháy được

Túi chỉ định đựng rác
không cháy được

Kính, thủy tinh

Kim loại

Nhựa cứng

Rác không cháy được cỡ lớn cồng kềnh , 
như bàn và các vật dụng lớn khác

Kích thước thu gom tối đa là 1m ×1m×2m ( ba
chiều ), khi buộc lại, chiều dài là 2m đường kính
40 cm, trọng lượng 15 kg

Thiết bị điện tửNhãn tem chuyên dụng thu
gom rác không cháy được

Nhãn tem chuyên dụng
thu gom rác cháy được

Cỏ và nhành cây Chăn, thảm

Khi buộc lại, chiều dài không quá
90cm,đường kính không quá 40cm

( trọng lượng không quá 15 kg )

Tái chế thiết bị điện
tử nhỏ Không cần túi chuyên đựng rác, 

hoặc nhãn tem thu gom
Đặt cho vào thùng thu

gom rác màu xanh

◆ Các sản phẩm điện tử, ngoài việc được xử lý như rác không cháy được, còn
được thu gom để tái chế.

◆ Các địa điểm thu gom rác bao gồm Trung tâm Vệ sinh Thành phố Yonago, 
Tòa nhà thị chính Thành phố Yonago, tòa nhà thị chính 2, chi nhánh Yodoe, và
các trung tâm cộng đồng văn hóa ( ngoại trừ Yamato và Utagawa )

Khay xốp. 
Hộp xốp màu trắng

Lon và 
chai thủy tinh

Chai nhựa 
( Chai PET) Giấy cũ Pin khô, 

đèn huỳnh quang v.v.

Rửa sạch khay xốp, 
hộp xốp trắng

Rửa sạch lon, 
chai thủy tinh

Rửa sạch chai nhựa
( chai PET)

Sách, tạp chí, hỗn hợp giấy báo, 
hộp giấy đựng sữa Pin khô

Khay xốp. 
Hộp xốp màu trắng

Khay natto đậu
lên men

Chỉ những loại màu trắng

Vật liệu để giữ ấm
và giữ lạnh

Miếng xốp
chống va đập

Lon

Chai lọ 
thủy tinh

Nắp thuộc rác không đốt được

Nắp thuộc rác 
không cháy 
được

Nhãn dán thuộc 
rác cháy được

Báo, tờ rơi

Hộp giấy, 
thùng carton

Pin khô
( phân loại riêng biệt với các rác khác )

Đèn huỳnh quang

Nhiệt kế thủy ngân

Bóng đèn

Mỗi tháng vào ngày thứ

Cho vào túi trong suốt hoặc túi 
bóng mang đi

Vào tháng : tháng 6, tháng 9,
tháng 12, tháng 3
Thứ bảy đầu tiên của tháng

Vui lòng vứt rác tại địa điểm thu
gom rác trước 8 :30 phút sáng

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ‘‘ Lịch thu gom phân loại rác ’’

Số điện thoại :
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ đến Phòng xúc tiến vệ sinh Thành phố Yonago

0859-23-5300

bản đơn giản của Thành phố Yonago

“ngày trong tuần’’ “của tuần thứ’’

“của tuần thứ’’

Mỗi tháng vào ngày thứ

Cho vào túi trong suốt hoặc túi 
bóng mang đi

“của tuần thứ’’

Mỗi tháng vào ngày thứ

Cho vào túi trong suốt hoặc túi 
bóng mang đi

“của tuần thứ’’

Buộc chặt bằng dây và mang đi

Mỗi tháng vào ngày thứ

“của tuần thứ’’


